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Kính Gửi Sở Y Tế Ninh Bình

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng Tam Điệp

2. Địa chỉ: Tổ 2, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

4. Danh sách bổ sung nhiệm vụ phân công.

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh 

khác (nếu 
có)

Ghi chú

1 Đào Thị 
Bích Thủy

002208/NB-
CCHN; 

2904/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ thuật 
của Điều dưỡng đại 

học

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Trưởng phòng 
Điều dưỡng – Kế 
hoạch tổng hợp

Quyết định số 
2904/QĐ-SYT 
ngày 23/06/2026 về 
việc giữ chức 
Trưởng phòng Điều 
dưỡng – Kế hoạch 
tổng hợp.

2 Lê Thị 
Huyền Trang

002211/NB-
CCHN; 

2902/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 
Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng,Điều 
dưỡng trưởng 
khoa Khám bệnh 
– Cấp cứu

Quyết định số 
2902/QĐ-SYT 
ngày 23/06/2026 về 
việc bổ nhiệm giữ 
chức Điều dưỡng 
trưởng Khoa khám 
bệnh – Cấp cứu

3 Trần Hùng
004543/NB-

CCHN; 
2903/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Phó 
trưởng khoa 
Khám bệnh – 
Cấp cứu

Quyết định số 
2903/QĐ-SYT 
ngày 23/06/2026 về 



việc bổ nhiệm giữ 
chức Phó trưởng 
khoa Khám bệnh – 
Cấp cứu

5. Danh sách phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện tại:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian 
đăng ký 

hành 
nghề tại 

cơ sở 
khám 
bệnh, 
chữa 
bệnh

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Vũ Văn Trình 002196/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại khoa và 

gây mê hồi sức

Toàn thời 
gian

Bác sỹ,Giám đốc  
Bệnh viện,chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn kĩ 
thuận, phụ trách 
khoa ngoại chấn 
thương chỉnh hình

 

2 Trịnh Hữu 
Thuần

002198/NB-
CCHN; 

720/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh  Nội khoa; 

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Gây mê hồi sức

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Phó giám 
đốc Bệnh viện, 
Khoa ngoại chấn 
thương chỉnh hình

3 Trần Hùng
004543/NB-

CCHN; 
2903/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Phó trưởng 
khoa Khám bệnh – 
Cấp cứu

Quyết định số 
2903/QĐ-SYT 
ngày 
23/06/2026 về 
việc bổ nhiệm 
giữ chức Phó 
trưởng khoa 
Khám bệnh – 
Cấp cứu

4 Trần Văn Tiệp
005506/NB-

CCHN; 32/QĐ-
BVCH

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Khoa 
khám bệnh cấp 
cứu

5 Vũ Anh Thư

004542/NB-
CCHN; 

1210/QĐ-SYT; 
85/QĐ-BVCH

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 

bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Phụ trách 
Khoa Dược – Vật 
tư y tế - Cận lâm 
sàng



6 Tạ Minh Vương

000295/NB-
GPHN; 

225/QĐ-BVCH; 
270/QĐ-BVCH

Chuyên khoa Ngoại 
khoa

Toàn thời 
gian

Bác sỹ; Phụ trách 
chuyên môn Khoa 
ngoại chấn thương 
Chỉnh hình

7 Nguyễn Phương 
Linh

005511/NB-
CCHN; 

198/QĐ-BVCH

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Toàn thời 
gian

Bác sỹ, Khoa ngoại 
chấn thương chỉnh 
hình

8 Phạm Thị Nhinh

003938/NB-
CCHN; 

2118/QĐ-
SYT,07069/CC-

ĐHYD, 
145/QĐ-BVCH

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền và phục hồi 

chức năng

Toàn thời 
gian

Bác sĩ,Phụ trách 
quản lý về chuyên 
môn nghiệp vụ 
khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
phục hồi chức 
năng tại Khoa 
Phục hồi chức 
năng – Trị liệu rối 
nhiễu tâm trí

9 Đào Thị Bích 
Thủy

002208/NB-
CCHN; 

2904/QĐ-SYT

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 
dưỡng đại học

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Trưởng phòng 
Điều dưỡng – Kế 
hoạch tổng hợp

Quyết định số 
2904/QĐ-SYT 
ngày 
23/06/2026 về 
việc giữ chức 
Trưởng phòng 
Điều dưỡng – 
Kế hoạch tổng 
hợp.

10 Quách Thị Lan 
Hương

002210/NB-
CCHN; 

1007/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2005 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y.
Kỹ thuật viên gây 

mê hồi sức

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Khoa ngoại  chấn 
thương Chỉnh 
Hình

11 Nguyễn An 
Giang

002204/NB-
CCHN; 

204/QĐ-BVCH

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 

dưỡng trung cấp

Toàn thời 
gian

Y sỹ, Khoa Dược 
– Vật tư y tế - Cận 
lâm sàng



12 Tống Thị Thắm 000182/NB-
GPHN Điều dưỡng Toàn thời 

gian

Điều dưỡng, Khoa 
ngoại chấn thương 
Chỉnh hình

13 Lê Thị Huyền 
Trang

002211/NB-
CCHN; 

2902/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng,Điều 
dưỡng trưởng khoa 
Khám bệnh – Cấp 

cứu

Quyết định số 
2902/QĐ-SYT 
ngày 
23/06/2026 về 
việc bổ nhiệm 
giữ chức Điều 
dưỡng trưởng 
Khoa khám 
bệnh – Cấp cứu

14 Nguyễn Thị Thu 
Trang

002212/NB-
CCHN; 12/QĐ-

TC; 305/QĐ-
BVCH; 

894/QĐ-SYT

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, , 
Điện trị liệu

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng 
Khoa Phục hồi 
chức năng – Trị 
liệu rối nhiễu tâm 
trí

15 Phạm Văn Đức 002202/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 

dưỡng trung cấp

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Phòng Điều dưỡng 
– Kế hoạch tổng 
hợp

16 Trịnh Thị Bình
000223/NB-

GPHN; 
289/QĐ-BVCH

Điều dưỡng; Thực 
hiện kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
Phục hồi chức 
năng – Trị liệu rối 
nhiễu tâm trí 

17 Nguyễn Thị Thu 
Hằng

002207/NB-
CCHN; 

465/QĐ-BVCH

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 
dưỡng đại học

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
điều dưỡng trưởng 
Khoa ngoại chấn 
thương Chỉnh 
Hình

18 Nguyễn Thị 
Liên

000607/NB- 
CCHN

Kỹ thuật viên xét 
nghiệm

Toàn thời 
gian

Kỹ thuật viên, 
Khoa Dược – Vật 
tư y tế - Cận lâm 
sàng



19 Nguyễn Thị 
Linh Chi

003803/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2005 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Phòng Điều dưỡng 
– Kế hoạch tổng 
hợp

20 Trần Thị Thu 
Trang

000568/NB-
CCHN; 

112/QĐ-BVCH

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y; 
KTV vật lý trị liệu, 

PHCN

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Khoa Phục hồi 
chức năng – Trị 
liệu rối nhiễu tâm 
trí

21 Lê Thị Thắm 000606/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng

Toàn thời 
gian

Kỹ thuật viên, 
Khoa Phục hồi 
chức năng – Trị 
liệu rối nhiễu tâm 
trí

22 Nguyễn Thị 
Dung

002213/NB-
CCHN; 

2330/QĐ-SYT; 
347/QĐ-BVCH

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; 
Thực hiện kỹ thuật 
VLTL PHCN cơ 

bản, VLTL PHCN 
cơ bản.

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
Phục hồi chức 
năng – Trị liệu rối 
nhiễu tâm trí

 



23 Nguyễn Thị 
Xuân Quỳnh

000605/NB-
CCHN; 

162/QĐ-BVCH

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng;Thực hiện 
KTV xương bột

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
khám bệnh cấp 
cứu

24 Lê Thị Mỵ
004503/NB-

CCHN; 
508/QĐ-BVCH

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2005 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Phòng Điều dưỡng 
– Kế hoạch tổng 
hợp; Khoa ngoại 
chấn thương Chỉnh 
Hình 

25 Trần Tuấn Vũ
001674/NB-

CCHN; 
163/QĐ-BVCH

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông 
thường theo quy 
định tại Thông tư 

liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, 
bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ;Thực 
hiện KTV xương bột

Toàn thời 
gian

Y sỹ, Khoa khám 
bệnh cấp cứu

26 Ninh Văn Toàn
004490/NB-

CCHN; 
207/QĐ-BVCH

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông 
thường theo quy 
định tại Thông tư 

liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

Toàn thời 
gian

Y sỹ, Khoa khám 
bệnh cấp cứu



27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp y sỹ.

27 Dương Thị 
Hưng

002201/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
ngoại chấn thương 
Chỉnh Hình

28 Lã Thị Như 
Quỳnh

002214/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
ngoại chấn thương 
Chỉnh Hình

29 Nguyễn Thị 
Chuẩn

001681/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 

dưỡng trung cấp

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng viên, 
Khoa Dược – Vật 
tư y tế - Cận lâm 
sàng

30 Trần Thị Lý
001194/NB-

CCHN; 08/QĐ-
BVCH

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2005 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng; 
Vật lý trị liệu, 
PHCN cơ bản.

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, Khoa 
Phục hồi chức 
năng – Trị liệu rối 
nhiễu tâm trí

31 Đoàn Duy Ngọc 000361/NB-
GPHN Xét nghiệm y học Toàn thời 

gian

Kỹ thuật y, Khoa 
Dược – Vật tư y tế 
- Cận lâm sàng



32 Dương Thị 
Hồng

005655/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời 
gian

Điều dưỡng, 
Phòng Điều dưỡng 
– Kế hoạch tổng 
hợp

     Trung Sơn., ngày 25 tháng 06  năm 2026
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